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Câu 1: Tập xác định của hàm số 
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Câu 2: Hình  mười hai  mặt đều  có số đỉnh , số cạnh ,số mặt lần lượt là 

A. 30;12;20.        
B. 20;30;12. 

C. 30;20;12. 
D. 12;20;30.     
Câu 3: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau 

A. Hình biểu diễn của mặt cầu là một hình elip.

B. Tập hợp các điểm thuộc mặt cầu 
[image: image7.wmf](;)
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 cùng các điểm nằm trong mặt cầu đó được gọi là khối  

         cầu tâm 
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C. Dây cung đi qua tâm của mặt cầu là một đường kính của mặt cầu đó.

D. Đường kính của mặt cầu là dây cung lớn nhất.
Câu 4: Cho 
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. Hãy tìm khẳng định sai?
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Câu 5: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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Câu 6: Cho hình cầu có bán kính 
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Câu 7: Cho hàm số 
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 .Hàm số 
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đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
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Câu 8: Cho các mệnh đề sau:
(I). Nếu 
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(III). Nếu 
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Số mệnh đề đúng là:

A. 0.                          
B. 3.                         

C. 2.                            
D. 1.
Câu 9: Đồ thị hàm số nào sau đây không có tâm đối xứng ?

A. 
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Câu 10: Hàm số nào dưới đây  có đồ thị  như hình vẽ ?
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Câu 11: Giá trị của biểu thức [image: image48.wmf]3
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Câu 12: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai?



A. Hàm số 
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B. Hàm số 
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C. Hàm số 
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D. Đồ thị hàm số 
[image: image56.wmf]3

x

y

=

nhận trục Oy là tiệm cận đứng.
Câu 13: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?.
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Câu 14: Thể tích của khối chóp có chiều cao 
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  và diện tích đáy bằng 
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Câu 15: Tập xác định của hàm số: 
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Câu 16: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt đối xứng ?

A. 2.
B. 4.                 

C. 3.       
D. 6.          
Câu 17: Cho hàm số 
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Câu 18: Cho 
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Câu 19: Diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy là 
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  và đường sinh bằng 
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Câu 20: Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 21: Cho hàm số 
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, hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau ?

A. Đồ thị hàm số có đường 2 tiệm cận  .               

B. Hàm số đồng biến trên các khoảng 
[image: image96.wmf](;3)

-¥

 và 
[image: image97.wmf](3;)

+¥

 .   

C. Hàm số không có cực trị  .   

D. Đồ thị hàm số đi qua điểm 
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Câu 22: Cho hàm số 
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 có bảng biến hiên như hình vẽ 
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Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 3.
B. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.

C. Hàm số đạt cực tiểu tại 
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Câu 23: Tìm giá trị lớn nhất 
[image: image103.wmf]M

 của hàm số 
[image: image104.wmf]2

sin22

yxcosx

=+

 .

A. 
[image: image105.wmf]3

M

=

 .    
B. 
[image: image106.wmf]13

M

=+

 .        

C. 
[image: image107.wmf]32

M

=-

 
D. 
[image: image108.wmf]12

M

=+

 .     
Câu 24: Đồ thị hàm số nào sau đây có  2 đường tiệm cận đứng ?.

A. 
[image: image109.wmf]2

2

1

32

x

y

xx

-

=

-+

 .
B. 
[image: image110.wmf]2

1

x

y

x

+

=

-

 .
C. 
[image: image111.wmf]2

2

log(1)

yx

=-

 .
D. 
[image: image112.wmf]yx

=

 .
Câu 25: Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 
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 năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi là lãi suất kép). Để người đó lãnh được số tiền  hơn 250 triệu thì người đó cần gửi trong khoảng thời gian ít nhất bao nhiêu năm? (nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi).

A. 12 năm.                      
B. 14 năm.              

C. 13 năm.         
D. 15 năm.
Câu 26: Hàm số 
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Câu 27: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 28: Cho tam giác 
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Câu 29: Cho 
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Câu 30: Đồ thị của hai hàm số sau 
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 cắt nhau tại bao nhiêu điểm ? 

A. 2.         
B. 1.
C. 3.     
D. 0.    
Câu 31: Một hình trụ có bán kính đáy bằng 
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Câu 32: Cho hình chóp 
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Câu 33: Cho ba số 
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   Khẳng định nào dưới đây đúng?
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Câu 34: Cho hình lăng trụ đứng  
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Câu 35: Bất phương trình: 
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Câu 36: Cho hàm số 
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Trong các mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề đúng ?
(I) Tiếp tuyến tại điểm 
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(II) Tiếp tuyến tại điểm 
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Câu 37: Trong các hàm số sau hàm số nào không có cực trị?
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Câu 38: Cho hàm số 
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Câu 39: Cho hàm số 
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D. 2021.
Câu 40: Cho hàm số 
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Câu 41: Cho lăng trụ đứng 
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Câu 43: Cho hình chóp 
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Câu 48: Cho hàm số 
[image: image267.wmf]5432

()

yfxaxbxcxdxexf

==+++++

 (
[image: image268.wmf]0

a

¹

 ) và hàm số 
[image: image269.wmf]()

fx

¢

 có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Gọi 
[image: image270.wmf]32

11

()()2

32

gxfxxxxm

=----

 . Hàm số 
[image: image271.wmf]()

ygx

=

 có  tối đa bao nhiêu điểm cực trị ? 
                                                 [image: image272.png]




A. 5.                           
B. 9.

C. 6.                          
D. 8.                  
Câu 49: Cho hàm số 
[image: image273.wmf](

)

yfx

=

 có đạo hàm trên 
[image: image274.wmf]R

 và bảng biến thiên như sau 
[image: image275.png]



Có bao nhiêu giá trị nguyên của 
[image: image276.wmf]m

 để phương trình 
[image: image277.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

4

2

2

2log45

fx

fx

fxfxm

+

éù

+-+=

ëû


có đúng hai nghiệm phân biệt ?

A. 1.         
B. 0.       
C. 2.        
D. 3.
Câu 50: Cho hình nón chứa bốn mặt cầu cùng có bán kính là 
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